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- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng 
đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia 
đình.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+ Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật 
dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình;

+ Không kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu điều trị 
trong trường hợp nạn nhân cần được cấp cứu kịp thời hoặc 
không chăm sóc nạn nhân trong thời gian nạn nhân điều trị 
chấn thương do hành vi bạo lực gia đình, trừ trường hợp 
nạn nhân từ chối.

- Ngoài hình thức phạt tiền còn áp dụng biện pháp 
khắc phục hậu quả:

+ Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu 

đối với các hành vi vi phạm;

+ Buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa 
bệnh đối với hành vi vi phạm.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 

đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+ Đối xử tồi tệ với thành viên gia đình như: bắt 
nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc 
hạn chế vệ sinh cá nhân;

+ Bỏ mặc không chăm sóc thành viên gia đình là 
người cao tuổi, yếu, khuyết tật, phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi 
con nhỏ.

- Ngoài hình thức phạt tiền còn áp dụng Biện pháp 
khắc phục hậu quả: buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có 
yêu cầu đối với hành vi vi phạm.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng 
đối với hành vi lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân 
phẩm thành viên gia đình.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+ Tiết lộ hoặc phát tán tư liệu, tài liệu thuộc bí mật 
đời tư của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, 
nhân phẩm;

+ Sử dụng các phương tiện thông tin nhằm xúc 
phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình;

+ Phổ biến, phát tán tờ rơi, bài viết, hình ảnh 
nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nạn nhân.

- Biện pháp khắc phục hậu quả:

+ Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu.

+ Buộc thu hồi tư liệu, tài liệu, tờ rơi, bài viết, 
hình ảnh.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 
đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+ Từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng 
giữa vợ và chồng sau khi ly hôn; từ chối hoặc trốn tránh 
nghĩa vụ nuôi dưỡng giữa anh, chị, em với nhau, giữa ông 
bà nội, ông bà ngoại và cháu theo quy định của pháp luật;

+ Từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, 
nuôi dưỡng cha, mẹ; nghĩa vụ cấp dưỡng, chăm sóc con 
sau khi ly hôn theo quy định của pháp luật.

- Ngoài hình thức phạt tiền còn áp dụng biện pháp 
khắc phục hậu quả: buộc thực hiện nghĩa vụ đóng góp, 
nuôi dưỡng theo quy định.

 

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 

đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Chiếm đoạt tài sản riêng của thành viên gia đình.

- Ép buộc thành viên gia đình lao động quá sức 

hoặc làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với 

chất độc hại hoặc làm những công việc khác trái với quy 

định của pháp luật về lao động.

- Ép buộc thành viên gia đình đi ăn xin hoặc lang 

thang kiếm sống.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 

đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+ Đe dọa người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo 

lực gia đình, người giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình;

+ Xúc phạm danh dự, nhân phẩm người ngăn 

chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia đình, người giúp đỡ 

nạn nhân bạo lực gia đình.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 

đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+ Hành hung người ngăn chặn, phát hiện, báo tin 

bạo lực gia đình, người giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình;

+ Đập phá, hủy hoại tài sản của người ngăn chặn, 

phát hiện, báo tin bạo lực gia đình, người giúp đỡ nạn 

nhân bạo lực gia đình.

- Ngoài hình thức phạt tiền còn áp dụng biện pháp 
khắc phục hậu quả như sau:

+ Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với 
hành vi vi phạm;

+ Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu 
cầu..

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng 
đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng, truyền bá 
thông tin, hình ảnh, âm thanh nhằm kích động hành vi bạo 
lực gia đình.

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng 
đối với nhân viên y tế, nhân viên tư vấn trong lĩnh vực 
phòng, chống bạo lực gia đình có một trong những hành 
vi sau đây:

+ Tiết lộ thông tin cá nhân của nạn nhân bạo lực 
gia đình mà không được sự đồng ý của nạn nhân hoặc 
người giám hộ của nạn nhân làm ảnh hưởng đến danh dự, 
nhân phẩm, uy tín của nạn nhân.

+ Cố ý tiết lộ hoặc tạo điều kiện cho người có 
hành vi bạo lực biết nơi tạm lánh của nạn nhân bạo lực gia 
đình.

Giấy phép số: 57/GP-STTTT do Sở �ông tin và Truyền thông
thành phố Cần �ơ. Cấp ngày 26 tháng  04 năm 2022. Số lượng

in: 1.000 bản. Khổ 29.7x21cm. In tại IN ẤN HẢI LƯU, số 23 Đại lộ
 Hoà Bình, An Lạc, Ninh Kiều, Cần �ơ

In xong và nộp lưu chiểu tháng 05 năm 2022
 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH 
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC

PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

6. HÀNH VI BẠO LỰC ĐỐI VỚI NGƯỜI NGĂN CHẶN,
 PHÁT HIỆN, BÁO TIN BẠO LỰC GIA ĐÌNH, NGƯỜI GIÚP

 ĐỠ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH 
(ĐIỀU 60 NGHỊ ĐỊNH SỐ 144/2021/NĐ-CP) 

7. HÀNH VI SỬ DỤNG, TRUYỀN BÁ THÔNG TIN, HÌNH ẢNH,
 ÂM THANH NHẰM KÍCH ĐỘNG HÀNH VI BẠO LỰC GIA ĐÌNH

 (ĐIỀU 63 NGHỊ ĐỊNH SỐ 144/2021/NĐ-CP) 

8. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TIẾT LỘ THÔNG TIN VỀ NẠN NHÂN 
BẠO LỰC GIA ĐÌNH (ĐIỀU 64 NGHỊ ĐỊNH SỐ 144/2021/NĐ-CP) 



Ngày 31/12/2021, Chính phủ ban 
hành Nghị định số 144/2021/NĐ-CP 
quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn 
xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; 
phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu 
hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. Sau 
đây là Một số quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực phòng, chống 
bạo lực gia đình:

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng 
đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia 
đình.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+ Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật 
dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình;

+ Không kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu điều trị 
trong trường hợp nạn nhân cần được cấp cứu kịp thời hoặc 
không chăm sóc nạn nhân trong thời gian nạn nhân điều trị 
chấn thương do hành vi bạo lực gia đình, trừ trường hợp 
nạn nhân từ chối.

- Ngoài hình thức phạt tiền còn áp dụng biện pháp 
khắc phục hậu quả:

+ Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu 

đối với các hành vi vi phạm;

+ Buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa 
bệnh đối với hành vi vi phạm.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 

đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+ Đối xử tồi tệ với thành viên gia đình như: bắt 
nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc 
hạn chế vệ sinh cá nhân;

+ Bỏ mặc không chăm sóc thành viên gia đình là 
người cao tuổi, yếu, khuyết tật, phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi 
con nhỏ.

- Ngoài hình thức phạt tiền còn áp dụng Biện pháp 
khắc phục hậu quả: buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có 
yêu cầu đối với hành vi vi phạm.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng 
đối với hành vi lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân 
phẩm thành viên gia đình.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+ Tiết lộ hoặc phát tán tư liệu, tài liệu thuộc bí mật 
đời tư của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, 
nhân phẩm;

+ Sử dụng các phương tiện thông tin nhằm xúc 
phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình;

+ Phổ biến, phát tán tờ rơi, bài viết, hình ảnh 
nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nạn nhân.

- Biện pháp khắc phục hậu quả:

+ Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu.

+ Buộc thu hồi tư liệu, tài liệu, tờ rơi, bài viết, 
hình ảnh.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 
đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+ Từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng 
giữa vợ và chồng sau khi ly hôn; từ chối hoặc trốn tránh 
nghĩa vụ nuôi dưỡng giữa anh, chị, em với nhau, giữa ông 
bà nội, ông bà ngoại và cháu theo quy định của pháp luật;

+ Từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, 
nuôi dưỡng cha, mẹ; nghĩa vụ cấp dưỡng, chăm sóc con 
sau khi ly hôn theo quy định của pháp luật.

- Ngoài hình thức phạt tiền còn áp dụng biện pháp 
khắc phục hậu quả: buộc thực hiện nghĩa vụ đóng góp, 
nuôi dưỡng theo quy định.

 

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 

đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Chiếm đoạt tài sản riêng của thành viên gia đình.

- Ép buộc thành viên gia đình lao động quá sức 

hoặc làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với 

chất độc hại hoặc làm những công việc khác trái với quy 

định của pháp luật về lao động.

- Ép buộc thành viên gia đình đi ăn xin hoặc lang 

thang kiếm sống.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 

đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+ Đe dọa người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo 

lực gia đình, người giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình;

+ Xúc phạm danh dự, nhân phẩm người ngăn 

chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia đình, người giúp đỡ 

nạn nhân bạo lực gia đình.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 

đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+ Hành hung người ngăn chặn, phát hiện, báo tin 

bạo lực gia đình, người giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình;

+ Đập phá, hủy hoại tài sản của người ngăn chặn, 

phát hiện, báo tin bạo lực gia đình, người giúp đỡ nạn 

nhân bạo lực gia đình.

- Ngoài hình thức phạt tiền còn áp dụng biện pháp 
khắc phục hậu quả như sau:

+ Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với 
hành vi vi phạm;

+ Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu 
cầu..

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng 
đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng, truyền bá 
thông tin, hình ảnh, âm thanh nhằm kích động hành vi bạo 
lực gia đình.

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng 
đối với nhân viên y tế, nhân viên tư vấn trong lĩnh vực 
phòng, chống bạo lực gia đình có một trong những hành 
vi sau đây:

+ Tiết lộ thông tin cá nhân của nạn nhân bạo lực 
gia đình mà không được sự đồng ý của nạn nhân hoặc 
người giám hộ của nạn nhân làm ảnh hưởng đến danh dự, 
nhân phẩm, uy tín của nạn nhân.

+ Cố ý tiết lộ hoặc tạo điều kiện cho người có 
hành vi bạo lực biết nơi tạm lánh của nạn nhân bạo lực gia 
đình.

1. HÀNH VI XÂM HẠI SỨC KHỎE THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH
 (ĐIỀU 52 NGHỊ ĐỊNH SỐ 144/2021/NĐ-CP)

2. HÀNH VI HÀNH HẠ, NGƯỢC ĐÃI THÀNH VIÊN
 GIA ĐÌNH (ĐIỀU 53 NGHỊ ĐỊNH SỐ 144/2021/NĐ-CP)

3. HÀNH VI XÚC PHẠM DANH DỰ, NHÂN PHẨM CỦA THÀNH 
VIÊN GIA ĐÌNH (ĐIỀU 54 NGHỊ ĐỊNH SỐ 144/2021/NĐ-CP) 

4.HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG,
 CẤP DƯỠNG (ĐIỀU 57 NGHỊ ĐỊNH SỐ 144/2021/NĐ-CP) 

5. HÀNH VI BẠO LỰC VỀ KINH TẾ
 (ĐIỀU 58 NGHỊ ĐỊNH SỐ 144/2021/NĐ-CP) 


